
TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN

Lớp GVCN Lớp GVCN Lớp GVCN

10A Nguyễn Thị Thanh Xuân 11A Đinh Hồng Phúc 12A Chu Thị Hồng Loan

10B Diệp Thị Mai 11B Nguyễn Tài Bạch Hạc 12B Phạm Phương Hồng Châu

10C Nguyễn Trân Trần Thị 11C Ngô Thị Thu Huyền 12C Hoàng Thị Thơm

10D Nguyễn Thị Ngọc Trinh 11D Lê Minh Quân 12D Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

10E Lại Thị Nguyệt 11E Trần Thị Hằng 12E Lê Thị Hồng Yến

10F Lê Phương Thảo 11F Nguyễn Thị Mỹ Tiên 12F Hoàng Kim Nam

10G Hoàng Hải Âu 11G Chiêu Kỷ Hà 12G Nguyễn Quý Đoan

10H Tô Thuỳ Quỳnh Đoan 11H Nguyễn Thị Kim Oanh 12H Trần Thị Châu

10J Phạm Thị Minh Nguyên 11J Nguyễn Thị Xuân Nhàn 12J Ngô Thị Cúc

10K Vũ Thị Huệ 11K Nguyễn Thị Quỳnh Trang 12K Lê Thị Khánh Chi

10L Trần Thị Hải Yến 11L Lê Xuân Mai 12L Lê Tôn Bút

10M Nguyễn Như Quỳnh 11M Võ Kim Thu 12M Nguyễn Thị Lệ Xuân

10N Trần Thị Minh Nghĩa 11N Phạm Thị Tuyết 12N Nguyễn Quốc Tuấn

10P Nguyễn Thị Thuỳ Mai 11P Phương Ly Nga 12P Trần Thị Thu Hà
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